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Khóa thi ngày: 25/6/2019 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

THPT NĂM 2019 

 

Trung tâm GDTX-HNDN huyện Trà Cú 

 

 

TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm xét 

TN 

Ghi 

chú 

1 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THIỆN AN Nam 24/07/2001 TRÀ VINH Kinh 5.59 Đạt 

2 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN SÔ RI DA Nam 15/05/2001 TRÀ VINH Khơ Me 5.73 Đạt 

3 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 16/02/2000 TRÀ VINH Khơ Me 8.04 Đạt 

4 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DANH CHANH ĐORA Nam 09/12/2001 TRÀ VINH Khơ Me 5.31 Đạt 

5 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG HẠNH Nam 01/01/1993 TRÀ VINH Khơ Me 5.80 Đạt 

6 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 09/12/2001 SÓC TRĂNG Kinh 5.26 Đạt 

7 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ TẤN KIỆN Nam 19/06/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.29 Đạt 

8 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒNG THIÊN LỘC Nam 14/12/2001 TRÀ VINH Khơ Me 5.24 Đạt 

9 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHUNG DIỆP MINH MẨN Nam 02/03/2001 TRÀ VINH Kinh 6.34 Đạt 

10 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THÁI NAM Nam 11/09/2000 TRÀ VINH Kinh 5.85 Đạt 

11 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN MA NẾT Nam 18/06/1999 SÓC TRĂNG Khơ Me 6.52 Đạt 

12 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NHAN LỬ MỸ NGỌC Nữ 23/08/2001 TRÀ VINH Khơ Me 5.02 Đạt 

13 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ TỐ NGUYÊN Nữ 07/10/2000 TRÀ VINH Khơ Me 5.65 Đạt 

14 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ HỒNG NHI Nữ 12/03/2000 TRÀ VINH Khơ Me 5.50 Đạt 

15 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ NGỌC PHƯỢNG Nữ 08/12/2001 TRÀ VINH Khơ Me 5.04 Đạt 

16 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ NGUYỄN THIÊN QUANG Nam 05/08/2000 TRÀ VINH Kinh 5.83 Đạt 

17 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH RIÊN Nam 10/08/1996 VĨNH LONG Khơ Me 6.13 Đạt 

18 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH RỘP Nam 15/02/1997 TRÀ VINH Khơ Me 6.28 Đạt 

19 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CHANH SÔCHACHTRA Nam 04/02/2001 TRÀ VINH Khơ Me 5.74 Đạt 



TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm xét 

TN 

Ghi 

chú 

20 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LƯƠNG CHÍ TÂM Nam 10/08/2001 TRÀ VINH Khơ Me 5.19 Đạt 

21 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH RẠCH THA Nam 09/09/1996 TRÀ VINH Khơ Me 6.18 Đạt 

22 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI THỊ THẢO Nữ 28/02/2001 CAMPUCHIA Kinh 5.59 Đạt 

23 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NHÂN THỊ THẨM Nữ 15/08/2001 TRÀ VINH Khơ Me 5.65 Đạt 

24 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THỊ ANH THƯ Nữ 20/08/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.14 Đạt 

25 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM MINH TRÍ Nam 08/03/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.80 Đạt 

26 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM PHÚ TRUNG Nam 29/03/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6 Đạt 

            Danh sách gồm 26 thí sinh 


